
STT
Đơn vị CSGT phát 

hiện
Loại phương tiện Biển số Màu biển

1

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
28F8-9377

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

2

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
36B8-497.99

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

3

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V1-502.36

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

4

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
37F2-918.51

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

5

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V1-543.41

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

6

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
38L1-096.38

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

7

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
43K1-060.99

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

8

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
49AC-164.08

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

9

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
49H1-463.39

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

10

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
49K1-935.19

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



11

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
50AA-523.02

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

12

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V1-737.78

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

13

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô điện 50AA-958.46
Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

14

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V1-945.97

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

15

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
50AC-551.32

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

16

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô điện 50AC-687.47
Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

17

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V2-011.40

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

18

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
50Y1-243.08

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

19

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
50Y1-757.45

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

20

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V2-128.09

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

21

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
52S5-0764

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



22

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
54S4-1201

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

23

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V2-400.90

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

24

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
54V5-3147

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

25

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
54V7-8246

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

26

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V2-430.93

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

27

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
54V9-0533

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

28

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59C1-730.99

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

29

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59C2-800.08

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

30

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V2-464.64

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

31

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59CB-165.48

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

32

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V2-554.71

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



33

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V2-642.49

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

34

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V2-798.77

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

35

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59D1-343.42

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

36

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V2-896.85

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

37

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59D1-452.84

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

38

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-094.49

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

39

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59D2-243.70

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

40

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-252.33

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

41

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-354.78

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

42

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59D2-646.59

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

43

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-477.73

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



44

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59E1-209.22

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

45

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-489.62

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

46

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59E1-910.71

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

47

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-507.23

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

48

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59E2-151.77

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

49

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-514.64

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

50

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59E2-247.64

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

51

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59F1-330.06

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

52

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-579.36

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

53

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59F2-440.25

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

54

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-588.16

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



55

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh dưới 

50cm3
59FA-016.26

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

56

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-705.73

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

57

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G1-067.82

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

58

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-724.30

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

59

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G1-396.30

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

60

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-743.11

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

61

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G1-878.65

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

62

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-757.96

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

63

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V3-776.43

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

64

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G2-274.23

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

65

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59VA-075.09

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



66

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G2-286.20

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

67

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59VA-081.37

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

68

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G2-428.93

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

69

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59VA-107.02

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

70

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G2-508.02

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

71

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59VA-181.44

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

72

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G2-537.22

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

73

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59VA-194.70

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

74

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G2-567.89

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

75

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

175cm3 trở lên
59VA-225.82

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

76

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59X1-243.27

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



77

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59X3-201.59

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

78

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59X3-312.10

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

79

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59X3-675.73

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

80

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59X3-850.48

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

81

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59X3-947.69

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

82

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59Y1-984.25

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

83

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59Y2-751.32

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

84

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59Y3-176.18

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

85

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59Y3-235.11

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

86

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59YA-184.66

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

87

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô điện 59YA-212.84
Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



88

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
60B2-932.94

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

89

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
60B3-196.71

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

90

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
60B5-727.60

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

91

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
60X7-1439

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

92

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
61B1-421.60

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

93

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
62P1-729.66

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

94

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
62P1-762.81

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

95

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
63B7-183.51

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

96

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
63B7-486.05

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

97

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
66P1-249.88

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

98

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
66P1-947.80

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



99

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
67D1-247.74

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

100

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
67L2-472.04

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

101

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
68K1-316.27

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

102

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
68M1-406.13

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

103

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh dưới 

50cm3
70AA-040.13

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

104

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh dưới 

50cm3
72AH-029.68

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

105

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
72E1-389.44

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

106

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
76F1-188.61

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

107

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
76E1-429.22

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

108

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
76V7-0118

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

109

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
77AE-123.24

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



110

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G2-635.87

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

111

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G2-716.41

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

112

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G2-777.61

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

113

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G3-044.21

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

114

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59G3-045.75

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

115

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59GA-086.22

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

116

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59GA-221.90

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

117

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59GA-277.88

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

118

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59H1-415.45

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

119

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59K2-033.02

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

120

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59N1-868.56

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



121

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh dưới 

50cm3
59NB-018.98

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

122

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59P1-079.94

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

123

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59P1-760.50

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

124

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
77E1-323.13

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

125

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59P2-455.51

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

126

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59P2-578.97

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

127

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
77L2-025.57

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

128

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59P2-766.56

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

129

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
79F9-8654

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

130

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59P2-959.26

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

131

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59PA-096.90

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



132

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
81R4-6199

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

133

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59S1-251.84

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

134

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
83Z1-051.52

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

135

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59S1-481.18

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

136

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
84H9-6067

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

137

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59S3-585.53

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

138

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
84L1-759.70

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

139

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59T1-516.73

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

140

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
86AF-033.09

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

141

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
86B4-659.48

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

142

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
53V2-3274

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



143

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V1-082.77

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

144

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
86B6-252.96

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

145

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V1-108.67

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

146

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
86B6-337.03

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

147

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
59V1-111.51

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

148

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
86B8-351.86

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

149

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
93B1-189.09

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen

150

Đội CSGT Hàng Xanh 

- Phòng CSGT - Công 

an Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mô tô hai bánh từ 

50-175cm3
93K1-135.31

Nền màu trắng, chữ và 

số màu đen



Thời gian vi phạm Địa bàn vi phạm Hành vi vi phạm

06:57:00 01/10/2025

Số 6 Phan Văn Trị, 

Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16824.7.7.a.02.Đi 

ngược chiều trên 

đường có biển “Cấm 

đi ngược chiều”

06:58:00 01/10/2025

Số 6 Phan Văn Trị, 

Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16824.7.7.a.02.Đi 

ngược chiều trên 

đường có biển “Cấm 

đi ngược chiều”

06:58:00 01/10/2025

Số 6 Phan Văn Trị, 

Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16824.7.7.a.02.Đi 

ngược chiều trên 

đường có biển “Cấm 

đi ngược chiều”

06:58:00 01/10/2025

Số 6 Phan Văn Trị, 

Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16824.7.7.a.02.Đi 

ngược chiều trên 

đường có biển “Cấm 

đi ngược chiều”

06:53:00 01/10/2025

Số 6 Phan Văn Trị, 

Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16824.7.7.a.02.Đi 

ngược chiều trên 

đường có biển “Cấm 

đi ngược chiều”

06:53:00 01/10/2025

Số 6 Phan Văn Trị, 

Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16824.7.7.a.02.Đi 

ngược chiều trên 

đường có biển “Cấm 

đi ngược chiều”

06:57:00 01/10/2025

Số 6 Phan Văn Trị, 

Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16824.7.7.a.02.Đi 

ngược chiều trên 

đường có biển “Cấm 

đi ngược chiều”

06:53:00 01/10/2025

Số 6 Phan Văn Trị, 

Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16824.7.7.a.02.Đi 

ngược chiều trên 
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